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CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN AN TOÀN VÀ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NAM VIỆT 

Họ và tên:   Năm sinh: 

Đơn vị công tác:    

 

Anh (chị) hãy khoanh tròn một (01) câu trả lời đúng nhất. 

Câu 1: Hoạt chất nào sau đây KHÔNG được sử dụng trong sản xuất nước hoa và có thể gây kích ứng da 

nếu tiếp xúc trực tiếp? 

a) Ethanol 
b) Nước cất 
c) Dầu thơm 
d) Formaldehyde 

 

Câu 2: Thiết bị bảo hộ lao động nào sau đây BẮT BUỘC phải sử dụng khi pha chế nguyên liệu nước hoa? 

a) Găng tay cao su 
b) Kính bảo hộ 
c) Khẩu trang 
d) Tất cả các phương án trên 

 

Câu 3: Quy trình nào sau đây là SAI trong việc xử lý hóa chất đổ tràn trong sản xuất nước hoa? 

a) Ngay lập tức thông báo cho cấp trên và di dời đến khu vực an toàn 
b) Sử dụng các vật liệu thấm hút phù hợp để thu gom hóa chất tràn 
c) Rửa sạch hóa chất dính trên da bằng xà phòng và nước 
d) Tự ý xử lý hóa chất tràn mà không có hướng dẫn 

 

Câu 4: Hóa chất nào sau đây CÓ THỂ phát nổ nếu bảo quản không đúng cách? 

a) Ethanol 
b) Nước cất 
c) Dầu thơm 
d) Nitroglycerin 

 

Câu 5: Theo quy định an toàn lao động, nồng độ khí Ethanol tối đa cho phép trong môi trường làm việc 

sản xuất nước hoa là bao nhiêu? 

a) 1000 ppm 
b) 500 ppm 
c) 200 ppm 
d) 100 ppm 
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Câu 6: Loại máy móc nào sau đây CÓ THỂ gây nguy cơ kẹt tay cho người lao động trong sản xuất nước 

hoa? 

a) Máy chiết rót nước hoa 
b) Máy trộn nguyên liệu 
c) Máy đóng chai 
d) Tất cả các phương án trên 

 

Câu 7: Cần thực hiện biện pháp phòng ngừa nào để hạn chế nguy cơ cháy nổ trong kho lưu trữ nguyên 

liệu nước hoa? 

a) Giữ kho thông thoáng và kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm 
b) Sử dụng hệ thống điện chống cháy nổ và trang bị bình chữa cháy 
c) Cấm hút thuốc và sử dụng nguồn lửa trong kho 
d) Tất cả các phương án trên 

 

Câu 8: Khi làm việc với hóa chất trong sản xuất nước hoa, CẦN TUYỆT ĐỐI tránh làm gì? 

a) Tiếp xúc trực tiếp với da bằng tay trần 
b) Hít thở hơi hóa chất 
c) Để hóa chất bắn vào mắt 
d) Tất cả các phương án trên 

 

Câu 9: Biện pháp an toàn nào sau đây KHÔNG hiệu quả trong việc phòng ngừa ngộ độc do hóa chất 

trong sản xuất nước hoa? 

a) Sử dụng thiết bị bảo hộ lao động phù hợp 
b) Ăn uống và hút thuốc lá tại khu vực làm việc 
c) Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước 
d) Tham gia tập huấn về an toàn hóa chất 

 

Câu 10: Trong trường hợp xảy ra tai nạn lao động do hóa chất trong sản xuất nước hoa, CẦN LÀM GÌ ĐẦU 

TIÊN? 

a) Cung cấp cho nạn nhân sơ cứu y tế 
b) Báo cáo cho cấp trên và cơ quan chức năng 
c) Bảo vệ hiện trường vụ tai nạn 
d) Tất cả các phương án trên 

 

Câu 11: Trong khi làm việc, người lao động có thể bỏ bớt một vài nội dung của quy trình làm việc an toàn 

để thực hiện công việc được nhanh hơn 

a) Đúng 
b) Sai 
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Câu 12: Các biện pháp phòng cháy chữa cháy là 

a) Biện pháp tuyên truyền, giáo dục 
b) Biện pháp kỹ thuật 
c) Biện pháp hành chính – pháp luật 
d) Biện pháp chọn vật liệu khó cháy hoặc không cháy ngay từ khi thiết kế các công trình 
e) Biện pháp định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa máy móc 
f) Cả 03 câu (a, b, c) đều đúng 
g) Cả 05 câu (a, b, c, d, e) đều đúng 

 

Câu 13: Khi người lao động bị tai nạn lao động do lỗi của Người sử dụng lao động gây ra có mức suy giảm 

khả năng lao động 81% thì được bồi thường bao nhiêu? 

a) 30 Tháng lương tối thiểu 
b) 30 Tháng lương đóng Bảo hiểm xã hội 
c) 30 tháng lương theo hợp đồng lao động 

 

Câu 14: Theo quy định của Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ thì người lao động 

có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ (nhóm 3) phải được huấn luyện định kỳ lần đầu ít nhất bao nhiêu giờ 

a) 16 giờ 
b) 24 giờ 
c) 30 giờ 
d) 48 giờ 

 

Câu 15: Những đối tượng dưới đây đối tượng nào bắt buộc phải được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao 

động? 

a) Người đang làm việc, người mới tuyển dụng 
b) Những người học nghề, tập nghề 
c) Những người thử việc, người lao động tự do được cơ sở thuê mướn 
d) Cả 02 câu (a và b) đều đúng 
e) Cả 02 câu (a, c) đều đúng 
f) Cả 03 câu (a, b, c) đều đúng 

 

Câu 16: Người lao động khi bị bệnh nghề nghiệp sẽ được? 

a) Điều trị và cho nghỉ việc. 
b) Điều trị cho tới khi bình phục và nhận lại việc làm cũ. 
c) Điều trị cho tới khi bình phục và phân công lại công việc phù hợp với sức khỏe. 
d) Trợ cấp tiền và cho tìm việc khác. 

 

Câu 17: Theo luật An toàn vệ sinh lao động người lao động có bao nhiêu nghĩa vụ? 

a) có 1 nghĩa vụ. 
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b) có 2 nghĩa vụ. 
c) có 3 nghĩa vụ. 
d) có 4 nghĩa vụ. 

 

Câu 18: Người lao động có quyền từ chối làm công việc hoặc rời bỏ nơi làm việc mà vẫn được trả đủ tiền 

lương và không bị coi là vi phạm kỷ luật lao động khi thấy rõ có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, đe dọa 

nghiêm trọng tính mạng, sức khỏe của mình và phải báo cáo ngay với người phụ trách trực tiếp, đúng 

hay sai? 

a) Đúng 
b) Sai 

 

Câu 19: Nguyên nhân gây chấn thương khi sử dụng các dụng cụ thô sơ cầm tay 

a) Sử dụng Dụng cụ đã bị hư hỏng, thiếu thiết bị an toàn 
b) Sử dụng không đúng với công dụng của nó 
c) Cách thao tác, sử dụng không đúng kỹ thuật 
d) Câu (a và b) đúng 
e) Câu (a, b, c) đúng 

 

Câu 20: Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân đầy đủ để 

a) Ngăn ngừa tai nạn lao động 
b) Ngăn ngừa bệnh nghề nghiệp 
c) Cả hai vấn đề trên 


